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BAN KỸ THUẬT BIÊN SOẠN
THUYẾT MINH 
DỰ THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 
I. Thông tin chung về dự thảo TCVN 

a) Tên dự thảo TCVN: TCVN 7161-5:202x Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 5: Khí chữa cháy FK-5-1-12.
b) Thuộc lĩnh vực: Tiêu chuẩn thiết kế về Phòng cháy, chữa cháy.

c) Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu riêng biệt đối với hệ thống chữa cháy bằng khí FK-5-1-12. Tiêu chuẩn này bao gồm các thông tin chi tiết về tính chất vật lý, đặc tính kỹ thuật, cách sử dụng, phương pháp thiết kế và điều kiện an toàn. 

Tiêu chuẩn này áp dụng cho hệ thống chữa cháy tự động bằng khí FK-5-1-12 hoạt động tại các áp suất danh nghĩa 25 bar, 34,5 bar, 42 bar và 50 bar được nén bằng nitơ. Tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng cho các hệ thống tại các điều kiện áp suất khác.

d) Mục tiêu của TCVN: Căn cứ vào nhu cầu thực tế của công tác phòng cháy chữa cháy, để có đầy đủ cơ sở khoa học và pháp lý cho việc thiết kế, thẩm định, kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống chữa cháy tự động bằng khí FK-5-1-12.
đ) Cơ quan chủ trì soạn thảo: Cục Cảnh sát PCCC và CNCH – Bộ Công an
 Ban kỹ thuật biên soạn: 
	STT
	Họ tên, cấp bậc, chức vụ, đơn vị công tác
	Chức danh trong BKT

	1
	Đ/c Thượng tá Nguyễn Văn Dũng – Phó Chánh thanh tra, Thanh tra PCCC – C07 
	Trưởng ban

	2
	Đ/c Thiếu tá Đoàn Việt Anh – Cán bộ Thanh tra PCCC – C07
	Thành viên

	3
	Đ/c Đại úy Hoàng Văn Thế – Cán bộ Thanh tra PCCC – C07
	Thành viên

	4
	Đ/c Đại úy Nguyễn Đức Hòa – Cán bộ Thanh tra PCCC – C07
	Thành viên

	5
	Đ/c Đại úy Nguyễn Văn Hùng – Cán bộ Thanh tra PCCC – C07
	Thư ký


e) Tổ chức tham gia soạn thảo (nếu có): Không
g) Phiên bản dự thảo: Phiên bản 1.0 (Dự thảo lần 1).
2. Nội dung dự thảo TCVN
2.1. Cơ sở lựa chọn tiêu chuẩn làm tài liệu tham khảo 

- Ban biên soạn lựa chojnc Tài liệu gốc được sử dụng để xây dựng, xoát sét TCVN 7161-5:2019 là ISO 14520-5:2024, Gaseous fire-extinguishing systems — Physical properties and system design — Part 5: FK-5-1-12 extinguishant.

- Tài liệu viện dẫn có liên quan là TCVN 7161-1 và ISO 14520-1 để bảo đảm tính thống nhất của bộ tiêu chuẩn. Ngoài ra, trong quá trình xây dựng cần rà soát các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia và các văn bản pháp luật hiện hành về phòng cháy, chữa cháy có liên quan đến thiết kế, thẩm định, nghiệm thu, vận hành và bảo đảm an toàn cho hệ thống chữa cháy bằng khí.
- Tài liệu hiện hành trong nước được sử dụng để đối chiếu là TCVN 7161-5:2021 (ISO 14520-5:2019). ISO 14520-5:2024 được lựa chọn làm tài liệu gốc vì đây là phiên bản hiện hành của tiêu chuẩn quốc tế. ISO xác nhận phiên bản ISO 14520-5:2024 thay thế ISO 14520-5:2019 và đã được sửa đổi về mặt kỹ thuật.
- Việc lựa chọn ISO 14520-5:2024 còn bảo đảm tính liên tục với TCVN 7161-5:2021, bởi TCVN hiện hành được xây dựng hoàn toàn tương đương ISO 14520-5:2019. Phương án phù hợp là nghiên cứu xây dựng TCVN mới trên cơ sở chấp nhận ISO 14520-5:2024, đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung các nội dung cần thiết theo quy định về xây dựng tiêu chuẩn quốc gia.

- Về phạm vi áp dụng, ISO 14520-5:2024 áp dụng cho hệ thống chữa cháy tự động bằng khí FK-5-1-12 hoạt động tại các áp suất danh nghĩa 25 bar, 34,5 bar, 42 bar và 50 bar được nén bằng nitơ. Trong quá trình xây dựng, Ban soạn thảo đã lập bảng đối chiếu so sánh TCVN 7161-5:2021 với ISO 14520-5:2024 để làm căn cứ giải trình các nội dung thay đổi.

2.2. Bảng so sánh, đối chiếu các nội dung TCVN 7161-5:2019 với dự thảo tiêu chuẩn xoát sét, sửa đổi TCVN 7161-5

	TCVN ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THAY THẾ (TCVN 7161-5:2021 ISO 14520-5:2019)
	DỰ THẢO TCVN
	THUYẾT MINH

	Trang bìa, số hiệu tiêu chuẩn: TCVN 7161-5:2021
ISO 14520-5:2019
“Xuất bản lần 1”
HÀ NỘI - 2021
	TCVN 7161-5:202x
ISO 14520-5:2024
“Xuất bản lần 2”

HÀ NỘI - 202x
	Sửa số hiệu tiêu chuẩn ISO tương đương từ ISO 14520-5:2019 sang ISO 14520-5:2024.
Lý do: ISO 14520-5:2024 là bản xuất bản lần thứ tư, hủy bỏ và thay thế bản xuất bản lần thứ ba (ISO 14520-5:2019) mà TCVN 7161-5:2021 đang tương đương. Do đó TCVN hiện hành đã lạc hậu so với tiêu chuẩn quốc tế.

	Lời nói đầu (câu tương đương)

	
	Bổ sung nội dung:

TCVN 7161-5:202x thay thế TCVN 7161-5:2021.

TCVN 7161-5:202x hoàn toàn tương đương với ISO 14520-5:2024.
	Lý do: Để thay thế cho TCVN 7161-5:2021 đã ban hành bằng phiên bản hoàn toàn tương đương với ISO 14520-5:2024.

Cập nhật năm công bố của tiêu chuẩn ISO được chấp nhận bảo đảm nguyên tắc chấp nhận hoàn toàn tương đương.

	- “TCVN 7161-5:202x do Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ biên soạn, Bộ Công an đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng công bố”
	- Thay thế bằng “TCVN 7161-5:202x do Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ biên soạn, Bộ Công an đề nghị, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia công bố”
	- Lý do: Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng là tên gọi cũ, sửa đổi thành tên mới.


	Danh mục các phần đã có TCVN

Liệt kê 03 phần:
- TCVN 7161-1:2009 (ISO 14520-1:2006);
- TCVN 7161-9:2009 (ISO 14520-9:2006);
- TCVN 7161-13:2009 (ISO 14520-13:2005).
	Liệt kê 05 phần:
- TCVN 7161-1:2022 (ISO 14520-1:2015);
- TCVN 7161-9:2024 (ISO 14520-9:2019);
- TCVN 7161-13:2024 (ISO 14520-13:2015);

- TCVN 7161-14:2024 (ISO 14520-14:2015);

- TCVN 7161-15:2024 (ISO 14520-14:2015).
	Cập nhật, bổ sung các phần của bộ TCVN 7161 đã được công bố sau năm 2021 (Phần 14, Phần 15) và cập nhật số hiệu, năm công bố của các phần đã được soát xét lại.
Lý do: bảo đảm thông tin về bộ tiêu chuẩn là hiện hành, giúp người sử dụng tra cứu đúng phần liên quan.

	Danh mục các phần ISO chưa có TCVN:
- Liệt kê 08 phần: Part 2, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15.
	- Liệt kê 06 phần: Part 2, 6, 8, 10, 11, 12.
	- Loại bỏ Part 14 và Part 15 khỏi danh mục “ISO còn có các phần sau”.
Lý do: hai phần này đã được chấp nhận thành TCVN 7161-14:2024 và TCVN 7161-15:2024, nên phải chuyển sang danh mục các phần đã có TCVN; nếu giữ ở cả hai danh mục sẽ gây trùng lặp, mâu thuẫn.

	- Tên Tiêu chuẩn phần 2: 

“Part 2: CF₃L extinguishant”
	-  Thay thế bằng “Part 2: CF₃I extinguishant”.
	Lý do: “Part 2: CF₃L extinguishant” ghi sai ký hiệu chất chữa cháy (ISO 14520-2 là chất chữa cháy CF₃I). Lỗi này tồn tại ở bản đã ban hành.

	Điều 1
	Không thay đổi, giữ nguyên toàn bộ.
	Lý do: ISO 14520-5:2024 không thay đổi.

	Điều 2: Phạm vi áp dụng

	- “Tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này”. 
	- Thay thế bằng “Các tài liệu viện dẫn sau đây rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này”.
	Lý do: Sửa nội dung câu từ theo quy định tại Điều 15.5 TCVN 1-2:2025

	- “TCVN 7161-1-2009 (ISO 14520-1:2006), Hệ thống chữa cháy bằng khí … Phần 1: Yêu cầu chung.” (viện dẫn có ghi năm công bố)
	- Thay thế bằng “TCVN 7161-1, Hệ thống chữa cháy bằng khí … Phần 1: Yêu cầu chung.” (viện dẫn không ghi năm công bố).
	Chuyển từ viện dẫn có ghi năm sang viện dẫn không ghi năm.
Lý do: ISO 14520-5:2024 viện dẫn ISO 14520-1 không ghi năm; theo nguyên tắc tại Điều 2, viện dẫn không ghi năm thì áp dụng phiên bản mới nhất, giúp tiêu chuẩn không bị lạc hậu khi Phần 1 được soát xét.

	Điều 3: Thuật ngữ và định nghĩa

	Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa nêu treo TCVN 7161-1.
	Thay thế bằng “Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa nêu trong TCVN 7161-1”.
	Lý do: Sửa câu từ theo quy định tại Điều 16.5.3 TCVN 1-2:2025.

	“… áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa nêu trong TCVN 7161-1:2009 (ISO 14520-1:2006).”
	Thay thế bằng “… áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa nêu trong TCVN 7161-1.”
	Lý do: Bỏ năm công bố trong viện dẫn, đồng bộ với Điều 2.


	ĐIỀU 4.1 VÀ BẢNG 1, BẢNG 2 — Đây là nội dung sửa đổi về kỹ thuật cốt lõi của ISO 14520-5:2024

	Bảng 1

	Yêu cầu về đặc tính
kỹ thuật của FK-5-1-12

Gồm 05 chỉ tiêu:
1. Độ tinh khiết;
2. Độ axit;
3. Hàm lượng nước;
4. Cặn không bay hơi;
5. Chất huyền phù hoặc cặn lắng.
Không có chú thích.
	Bổ sung 02 chỉ tiêu mới (tổng 07 chỉ tiêu):
6. “Hàm lượng dimer động học của HFP” — giới hạn < 2 850 mg/kg;
7. “Hàm lượng dimer nhiệt động của HFP và hợp chất cộng với HF” — giới hạn < 95 mg/kg.
Bổ sung 02 chú thích (a) và (b) diễn giải về mã số CAS của các dimer.
	Đây là nội dung sửa đổi kỹ thuật cốt lõi, đúng theo thay đổi chính mà ISO 14520-5:2024.
Lý do: dimer của hexafluoropropene (HFP) là tạp chất sinh ra trong quá trình sản xuất FK-5-1-12; các dimer này có độc tính cao hơn nhiều so với chất chữa cháy. Việc bổ sung ngưỡng giới hạn định lượng cho phép kiểm soát chất lượng chất chữa cháy nhập khẩu, lưu thông và là cơ sở để cơ quan kiểm định từ chối sản phẩm không đạt. TCVN hiện hành không có chỉ tiêu này nên không có căn cứ kỹ thuật để loại bỏ sản phẩm có hàm lượng dimer vượt ngưỡng.

	Chỉ tiêu độ tinh khiết:

“Không nhỏ hơn 99,0 % theo thể tích”
	Thay thế bằng “Không nhỏ hơn 99,0 % theo mol/mol”.
	Lý do: Chỉnh sửa đơn vị đúng theo bản gốc ISO 14520-5:2024.



	Bảng 2 Tính chất vật lý
15 chỉ tiêu tính chất vật lý (khối lượng phân tử, điểm sôi, điểm đông đặc, các thông số tới hạn, khối lượng riêng, thể tích riêng, nhiệt hóa hơi, công thức và tên hóa học).
	Không thay đổi, giữ nguyên toàn bộ.
	Lý do: ISO 14520-5:2024 không thay đổi.

	ĐIỀU 4.2 VÀ CÁC BẢNG 3, 4, 5, 6

	Điều 4.2 Sử dụng các hệ thống
FK-5-1-12
- Viện dẫn “Điều 4, TCVN 7161-1 (ISO 14520-1:2006)” và “các phương pháp được trình bày trong TCVN 7161-1 (ISO 14520-1:2006)”.
	- Thay thế bằng Viện dẫn “Điều 4, ISO14520-1:2023” và “các phương pháp được trình bày trong ISO14520-1:2023”.
	Lý do: Chỉnh sửa đúng theo bản gốc ISO 14520-5:2024.

	Bảng 3 Lượng chất chữa cháy
FK-5-1-12
	Không thay đổi, giữ nguyên toàn bộ, không thay đổi trị số và chỉ tiêu.
	Lý do: ISO 14520-5:2024 không thay đổi Bảng 3; kết quả đối chiếu từng dòng giữa bản đã ban hành và dự thảo cho thấy trùng khớp hoàn toàn. Đây là căn cứ để khẳng định việc soát xét không làm thay đổi kết quả tính toán lượng khí chữa cháy của các hệ thống đã thiết kế theo TCVN 7161-5:2021.

	Bảng 3 (phần trị số)
	Giữ nguyên toàn bộ trị số, không thay đổi dòng nào.
	Lý do: ISO 14520-5:2024 không thay đổi Bảng 3; kết quả đối chiếu từng dòng giữa bản đã ban hành và dự thảo cho thấy trùng khớp hoàn toàn. Đây là căn cứ để khẳng định việc soát xét không làm thay đổi kết quả tính toán lượng khí chữa cháy của các hệ thống đã thiết kế theo TCVN 7161-5:2021.

	Bảng 3 (phần ký hiệu)

Giải thích theo thứ tự: m/V, V, T, S, c. Có công thức xác định thể tích riêng S = k₁ + k₂T.
	Giải thích theo thứ tự: m/V, V, c, S, T. Có công thức xác định thể tích riêng S = k₁ + k₂T.
	Sắp xếp lại thứ tự các ký hiệu theo đúng trình tự của tiêu chuẩn gốc.
Lý do: bảo đảm thứ tự giải thích ký hiệu trùng với thứ tự xuất hiện trong công thức, thuận lợi khi tra cứu.

	Bảng 4 Nồng độ dập tắt và
nồng độ thiết kế
Trị số: heptan chén nung 4,5 / 5,9; heptan thử trong phòng 4,4; cũi gỗ 3,4; PMMA 4,1; PP 4,0; ABS 4,0; bề mặt loại A 5,3; khu vực nguy hiểm cao hơn loại A 5,6.
CHÚ THÍCH 1 viện dẫn Phụ lục B và C, TCVN 7161-1 (ISO 14520-1:2006).
CHÚ THÍCH 5 viện dẫn Điều 7.5.1.3.
	Giữ nguyên toàn bộ trị số, thay thế TCVN 7161-1 (ISO 14520-1:2006) bằng ISO14520-1:2023
CHÚ THÍCH 1 viện dẫn Phụ lục B và C, ISO14520-1:2023.
CHÚ THÍCH 5 viện dẫn Điều 7.6.1.3, ISO14520-1:2023.
	Lý do: Chỉnh sửa đúng theo bản gốc ISO 14520-5:2024.

	Bảng 5 Nồng độ cho các chất cháy khác
CHÚ THÍCH 1 và 2 viện dẫn Phụ lục B và Điều 7.5.1, TCVN 7161-1 (ISO 14520-1:2006).
	Trị số 07 chất cháy không đổi, thay thế TCVN 7161-1 (ISO 14520-1:2006) bằng ISO14520-1:2023:
CHÚ THÍCH 1 và 2 viện dẫn Phụ lục B và Điều 7.6.1, TCVN 7161-1.

	Chỉ cập nhật viện dẫn và số hiệu điều mục (7.5.1 → 7.6.1) của Phần 1, không thay đổi trị số kỹ thuật.
Lý do: Chỉnh sửa đúng theo bản gốc ISO 14520-5:2024.

	Bảng 6 Nồng độ khí trơ

CHÚ THÍCH viện dẫn “TCVN 7161-1 (ISO 14520 1:2006)”. Trị số: mêtan 8,8 / 9,7; propan 8,1 / 8,9.
	Giữ nguyên toàn bộ trị số, thay thế TCVN 7161-1 (ISO 14520-1:2006) bằng ISO14520-1:2023:
CHÚ THÍCH: Các nồng độ khí trơ và nồng độ thiết kế nhỏ nhất được xác định theo ISO 14520-1:2023.
	Lý do: Chỉnh sửa đúng theo bản gốc ISO 14520-5:2024.

	Điều 5 An toàn cho người
Đối với các yêu cầu an toàn tối thiểu, tham khảo Điều 5, TCVN 7161-1
	Cơ bản giữ nguyên toàn bộ, chỉ thay đổi nội dung: 
Đối với các yêu cầu an toàn tối thiểu, tham khảo Điều 5, ISO 14520-1:2023
	Lý do: Chỉnh sửa đúng theo bản gốc ISO 14520-5:2024.

	Bảng 7 Tính chất độc hại
	Không thay đổi, giữ nguyên toàn bộ.
	Lý do: ISO 14520-5:2024 không sửa Bảng 7.

	Điều 6 và các Bảng 8 đến Bảng 11 – Thiết kế hệ thống

	Điều 6.1 Mật độ nạp
	Không thay đổi, giữ nguyên toàn bộ.
	Không sửa đổi.
Lý do: ISO 14520-5:2024 không thay đổi Điều 6.1

	Bảng 8 đến Bảng 11: Đặc tính bình chứa - trị số

Bảng 8 (25 bar): mật độ nạp tối đa 1 480 kg/m³; áp suất tại 50 °C 29 bar.
Bảng 9 (34,5 bar): 1 200 kg/m³; 38 bar.
Bảng 10 (42 bar): 1 440 kg/m³; 48 bar.
Bảng 11 (50 bar): 1 200 kg/m³; 57 bar
	Không thay đổi, giữ nguyên toàn bộ.
	Không sửa đổi trị số.
Lý do: ISO 14520-5:2024 không thay đổi các Bảng 8 đến Bảng 11. Điều này có ý nghĩa thực tiễn quan trọng: các bình chứa, tổ hợp bình chứa đã được kiểm định theo TCVN 7161-5:2021 vẫn đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn mới về mật độ nạp và áp suất, không phải kiểm định lại vì lý do thay đổi tiêu chuẩn.

	Điều 6.2 Áp suất nén cực đại
Yêu cầu nén bằng nitơ có độ ẩm không lớn hơn 60 × 10⁻⁶ theo khối lượng, đến áp suất cân bằng 25 / 34,5 / 42 / 50 bar (dung sai 0 đến +5 %) ở 20 °C.
	Không thay đổi, giữ nguyên toàn bộ.
	Không sửa đổi.
Lý do: ISO 14520-5:2024 không thay đổi Điều 6.2.

	Điều 6.3 Lượng khí chữa cháy
Viện dẫn phương pháp tại “TCVN 7161-1 (ISO 14520-1:2006)”.
	Cơ bản giữ nguyên toàn bộ, chỉ thay đổi nội dung viện dẫn:
Viện dẫn phương pháp tại “ISO 14520-1:2023”.
	Lý do: Chỉnh sửa đúng theo bản gốc ISO 14520-5:2024.

	Điều 6.4 Mật độ nạp khác

Nội dung a), b), c), d) về dữ liệu nhà sản xuất phải cung cấp.
	Không thay đổi, giữ nguyên toàn bộ.
	Không sửa đổi.
Lý do: ISO 14520-5:2024 không thay đổi Điều 6.4.

	Hình 1 đến Hình 4

	Không thay đổi, giữ nguyên toàn bộ.
	Không sửa đổi.
Lý do: ISO 14520-5:2024 không thay đổi.

	ĐIỀU 7 VÀ Thư mục tài liệu tham khảo

	Điều 7 Đặc tính môi trường (phần trị số)
	Không thay đổi, giữ nguyên toàn bộ.
	Không sửa đổi trị số.
Lý do: ISO 14520-5:2024 không thay đổi các đặc tính môi trường của FK-5-1-12.

	Điều 7 (kết cấu chú thích)

CHÚ THÍCH 1: viện dẫn “TCVN 7161-1 (ISO 14520-1:2006), 4.2.1” về thảo luận giá trị GWP.
CHÚ THÍCH 2: liệt kê lại toàn văn 02 tài liệu nguồn (trùng với Thư mục tài liệu tham khảo).
Chú thích chân trang [1]: giải thích ODP bằng 0 do không chứa clo, bromin, iốt.
	CHÚ THÍCH 1: giải thích ODP bằng 0 do không chứa clo, brom, i-ốt.
CHÚ THÍCH 2: viện dẫn “ISO 14520-1, mục 4.2.2” về thảo luận giá trị GWP.
CHÚ THÍCH 3: dẫn “Tài liệu tham khảo [1] và [2]”.
Giữ nguyên chú thích chân trang [1].
	Sắp xếp lại kết cấu chú thích theo đúng trình tự của tiêu chuẩn gốc và thay việc liệt kê lại toàn văn tài liệu nguồn bằng dẫn chiếu số hiệu trong Thư mục tài liệu tham khảo.
Lý do: loại bỏ trùng lặp giữa chú thích của Điều 7 và Thư mục tài liệu tham khảo.

	Thư mục tài liệu tham khảo
Gồm 02 tài liệu: [1] Báo cáo IPCC AR4 2007; [2] Tài liệu của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA), 40 CFR Part 82.
	Không thay đổi, giữ nguyên toàn bộ.
	Không sửa đổi.
Lý do: ISO 14520-5:2024 không thay đổi Thư mục tài liệu tham khảo.


3. Quá trình xây dựng dự thảo TCVN 
3.1. Các bước triển khai
- Sau khi C07 đăng ký nhiệm vụ, V04 tổ chức Hội đồng xét duyệt tên nhiệm vụ và báo cáo Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt kế hoạch thực hiện.

- V04 và C07 ký Hợp đồng số 138/2025/HĐXDTCQG ngày 19/12/2025 về thực hiện nhiệm vụ xây dựng TCVN 7161-5:202x Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 5: Khí chữa cháy FK-5-1-12.

- C07 ban hành quyết định thành lập Ban biên soạn; Ban biên soạn tiến hành thu thập tài liệu gốc, dịch tài liệu gốc, tham gia bảo vệ dự án, nghiên cứu, khảo sát, thuê chuyên gia đánh giá, xây dựng dự thảo và hồ sơ thuyết minh,… theo kế hoạch đề ra.
- Dự thảo đã được lấy ý kiến các thành viên Hội đồng khoa học C07 và đang được lấy ý kiến Công an các địa phương, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC21 - Thiết bị phòng cháy, chữa cháy, Học viện PCCC và CNCH, Bộ Công thương, Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ cùng một số đơn vị sản xuất, kinh doanh.

- Theo nội dung nêu tại Điều 8 Mục 2 Thông tư số 13/2026/TT-BKHCN ngày 09/4/2026, đơn vị chủ trì soạn thảo phải tổ chức tham vấn, gửi dự thảo lấy ý kiến và thông báo việc lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ hoặc cơ quan thuộc Chính phủ; thời gian lấy ý kiến ít nhất 60 ngày.
3.2. Dự kiến các công việc và thời gian thực hiện theo Hợp đồng V04 và C07 đã ký số 138/2025/HĐXDTCQG ngày 19/12/2025

	TT
	Nội dung công việc
	Thời gian 
bắt đầu
	Thời gian 
kết thúc
	Kết quả
	Đơn vị 
thực hiện

	1
	Thu thập, mua tài liệu
	8/2025
	8/2025
	Tài liệu
	Ban Biên soạn

	2
	Lập dự án xây dựng tiêu chuẩn 
	8/2025
	8/2025
	Đề cương
	Ban Biên soạn

	3
	Tổ chức Hội đồng xét duyệt Dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia
	8/2025
	8/2025
	
	Ban Biên soạn

	4
	Phê duyệt dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và ký hợp đồng
	11/2025
	11/2025
	Dự án được duyệt và hợp đồng
	Ban Biên soạn, Đơn vị quản lý

	5
	Thành lập ban biên soạn tiêu chuẩn (BBSTC)
	11/2025
	11/2025
	Quyết định
	Ban Biên soạn

	6
	Dịch tài liệu
	11/2025
	12/2025
	Tài liệu
	Ban Biên soạn

	7
	Tổ chức khảo sát/điều tra 
	
	
	
	Ban Biên soạn

	7.1
	Lập mẫu phiếu
	12/2025
	01/2026
	Mẫu phiếu được duyệt
	Ban Biên soạn

	7.2
	Tổ chức khảo sát tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
	01/2026
	3/2026
	Kết quả khảo sát
	Ban Biên soạn

	7.3
	Báo cáo kết quả khảo sát
	3/2026
	3/2026
	Báo cáo
	Ban Biên soạn

	8
	Thuê chuyên gia đánh giá các chỉ tiêu kỹ thuật phục vụ công tác xây dựng dự thảo TCVN
	3/2026
	4/2026
	Ý kiến đánh giá của chuyên gia 
	Ban Biên soạn

	9
	Xây dưng dự thảo tiêu chuẩn 
	4/2026
	5/2026
	Dự thảo tiêu chuẩn
	Ban Biên soạn

	10
	Họp Ban biên soạn TCVN
	5/2026
	6/2026
	Biên bản
	Ban Biên soạn

	11
	Xây dựng thuyết minh dự thảo TCVN
	6/2026
	6/2026
	Thuyết minh
	Ban Biên soạn

	12
	Tổ chức hội thảo Dự thảo tiêu chuẩn TCVN
	6/2026
	7/2026
	Biên bản
	Ban Biên soạn

	13
	Lấy ý kiến góp ý, tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo TCVN
	7/2026
	10/2026
	Ý kiến góp ý 
	Ban Biên soạn

	14
	Thẩm tra hồ sơ dự thảo TCVN 
	10/2026
	11/2026
	
	Đơn vị quản lý

	15
	Tiếp thu chỉnh lý và hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo TCVN
	11/2026
	12/2026
	
	Ban Biên soạn

	16
	Phối hợp Ủy ban TCĐL-CL quốc gia thẩm định dự thảo TCVN; Trình Bộ KHCN công bố 
	12/2026
	5/2027
	
	ĐVQL + ĐVCT

	17
	In ấn, phát hành tiêu chuẩn
	5/2027
	5/2027
	
	ĐVQL
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